
Phụ lục VIII 

DANH MỤC THÀNH PHẦN HỒ SƠ TTHC PHẢI SỐ HÓA CỦA SỞ NGOẠI VỤ  

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       /      /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa Ghi chú 

1 2.002311 

Cho phép tổ chức hội 

nghị, hội thảo quốc tế 

thuộc thẩm quyền cho 

phép của Thủ tướng 

Chính phủ 

Hội nghị, hội 

thảo quốc tế 

1. Công văn xin phép tổ chức. 

2. Đề án tổ chức theo Mẫu 01 tại Quyết định 

06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội 

nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. 

3. Văn bản có ý kiến của các cơ quan liên quan 

trong trường hợp các quy định pháp luật khác 

có yêu cầu. 

4. Văn bản đồng ý chủ trương đăng cai tổ chức 

hội nghị, hội thảo quốc tế (nếu có). 

 

2 
2.002312 

 

Thủ tục cho phép tổ 

chức hội nghị, hội thảo 

quốc tế không thuộc 

thẩm quyền cho phép 

của Thủ tướng Chính 

phủ 

Hội nghị, hội 

thảo quốc tế 

1. Công văn xin phép tổ chức. 

2. Đề án tổ chức theo Mẫu 01 tại Quyết định 

06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội 

nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. 

3. Văn bản có ý kiến của các cơ quan liên quan 

trong trường hợp các quy định pháp luật khác 

có yêu cầu. 

4. Văn bản đồng ý chủ trương đăng cai tổ chức 

hội nghị, hội thảo quốc tế (nếu có). 

 



2 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa Ghi chú 

3 2.002313 

Cho chủ trương đăng cai 

tổ chức hội nghị, hội 

thảo quốc tế thuộc thẩm 

quyền cho phép của Thủ 

tướng Chính phủ 

Hội nghị, hội 

thảo quốc tế 

Công văn xin chủ trương để đăng cai tổ chức 

hội nghị, hội thảo quốc tế. Trong đó nêu rõ: Lý 

do, mục đích, chủ đề, dự kiến thành phần tham 

dự và dự kiến nguồn kinh phí. 

 

4 
2.002314 

 

Cho chủ trương đăng cai 

tổ chức hội nghị, hội 

thảo quốc tế không 

thuộc thẩm quyền cho 

phép của Thủ tướng 

Chính phủ 

Hội nghị, hội 

thảo quốc tế 

Công văn xin chủ trương để đăng cai tổ chức 

hội nghị, hội thảo quốc tế. Trong đó, nêu rõ: 

Lý do, mục đích, chủ đề, dự kiến thành phần 

tham dự và dự kiến nguồn kinh phí. 

 

5 3.000242 

Cấp văn bản cho phép sử 

dụng thẻ ABTC tại địa 

phương 

Quản lý Xuất 

nhập cảnh 

1. Đối với doanh nhân đang làm việc tại các 

doanh nghiệp được thành lập hợp pháp 

theo quy định của pháp luật Việt Nam (quy 

định tại khoản 3 Điều 9 Quyết định số 

09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ), hồ sơ gồm: 

1.1. Bản chính văn bản đề nghị cho phép sử 

dụng thẻ ABTC do người đại diện theo pháp 

luật của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm 

về nhân sự theo mẫu CV01 (ban hành kèm 

theo Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 

12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ).  

1.2. Báo cáo tổng hợp kê chi tiết các khoản 

thuế của doanh nghiệp, doanh nhân đã đóng 

vào Ngân sách nhà nước trong 12 tháng tính 

 



3 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa Ghi chú 

đến thời điểm đề nghị cho phép sử dụng thẻ 

ABTC. 

1.3. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện 

tử có chứng thực hợp đồng thương mại của 

doanh nghiệp ký kết trực tiếp hoặc qua giao 

dịch điện tử với đối tác của nền kinh tế thành 

viên APEC có thời hạn không quá 02 năm tính 

đến thời điểm đề nghị được sử dụng thẻ 

ABTC, kèm theo các văn bản thể hiện hợp 

đồng, tài liệu ký kết, hợp tác đã được thực 

hiện. Nếu các văn bản bằng tiếng nước ngoài 

phải dịch công chứng hoặc chứng thực sang 

tiếng Việt. Trường hợp chưa có hợp đồng 

thương mại thì phải có giấy tờ chứng minh nhu 

cầu hợp tác với đối tác của nền kinh tế thành 

viên APEC. 

1.4. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện 

tử có chứng thực hộ chiếu còn giá trị sử dụng 

hoặc giấy tờ thể hiện nhu cầu đi lại thường 

xuyên, ngắn hạn để thực hiện các hoạt động ký 

kết, hợp tác kinh doanh với đối tác nước ngoài. 

Trường hợp bản sao không có chứng thực thì 

xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu. 

1.5. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện 

tử có chứng thực quyết định bổ nhiệm chức vụ 

của doanh nhân. Trường hợp bản sao không có 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa Ghi chú 

chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm 

tra, đối chiếu. 

1.6. Báo cáo về tình hình chấp hành nghĩa vụ 

bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp trong 12 

tháng gần nhất và quá trình đóng bảo hiểm xã 

hội của doanh nhân tính đến thời điểm đề nghị 

cho phép sử dụng thẻ ABTC kèm theo tài liệu 

chứng minh; thời gian đóng bảo hiểm xã hội 

của doanh nhân với chức vụ đề nghị cấp thẻ tối 

thiểu là 12 tháng. Trường hợp không còn trong 

độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc 

đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã 

hội bắt buộc thì trong báo cáo nêu rõ lý do và 

có tài liệu chứng minh kèm theo. Trường hợp 

doanh nhân không thuộc đối tượng phải tham 

gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải nộp văn 

bản xác nhận của doanh nghiệp. 

1.7. Báo cáo quyết toán tài chính trong năm 

gần nhất của doanh nghiệp đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt.  

2. Đối với trường hợp đang làm việc tại các 

doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền 

quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương (quy định tại 

khoản 1 Điều 9 Quyết định số 09/2023/QĐ-

TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ), hồ sơ gồm: 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa Ghi chú 

2.1. Bản chính văn bản đề nghị cho phép sử 

dụng thẻ ABTC do lãnh đạo của cơ quan, tổ 

chức hoặc người đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm về nhân 

sự theo mẫu CV01 (ban hành kèm theo Quyết 

định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ). 

2.2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện 

tử có chứng thực Quyết định cử cán bộ đi công 

tác hoặc các giấy tờ, tài liệu chứng minh nhiệm 

vụ tham dự các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và 

các hoạt động về hợp tác, phát triển kinh tế của 

APEC. Trường hợp bản sao không có chứng 

thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối 

chiếu.  
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